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	Cấp độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1:   Các loại hợp chất vô cơ
	- Biết được tính chất hóa học của oxit, axit, bazơ, muối

- Biết điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi
	- Hiểu được tính chất hóa học của oxit, axit, bazơ, muối


	Dựa vào tính chất hóa học phân biệt được các loại hợp chất vô cơ
	
	

	Số câu

Số điểm
Tỉ lệ %
	2
1,0
	
	2
1,0
	
	
	1

2,0
	
	
	5
4,0
40%


	Chủ đề 2: Kim loại
	
	Dự đoán được khả năng xảy ra PƯHH dựa vào dãy hoạt động hóa học của kim loại
	
	
	

	Số câu

Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	1

0,5
	
	
	
	
	
	1

0,5

5%

	Chủ đề 3: Tổng hợp các nội dung trên
	 
	- Viết được các PTHH biểu diễn sơ đồ chuyển hóa giữa kim loại và các hợp chất vô cơ
- Dựa vào tính chất hóa học viết được các PTHH cụ thể
	
	Tính thành phần của các chất trong hỗn hợp


	

	Số câu

Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	1
0,5
	1
2,0
	
	
	
	1
3,0
	3
5,5
55%

	Tổng các chủ đề
	2
1,0
10%
	5
4,0
40%
	2
2,0
20%
	1

3,0
30%
	10
10,0
100%
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ĐỀ BÀI

I. TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm): Chọn chữ cái đứng trước mỗi đáp án em cho là đúng ở mỗi câu sau.

1. D·y gåm c¸c chÊt ®Òu ph¶n øng víi axit H2SO4 lo·ng lµ.
	A. Fe, NaOH, Zn, Cu, CuCl2
B. Zn, Al, KOH, CaO, CaCO3
	C. CaSO4, Ag, Ca(OH)2, ZnO, CuSO4
D. BaO, Al, Na2SO4, Hg, HCl


2. D·y gåm c¸c chÊt ®Òu ph¶n øng víi dung dÞch NaOH lµ.
	A. H2SO4, HCl, K2SO4, Al, Fe

B. Al2(SO4)3, CO2, HCl, H2SO4, NaCl
	C. CO2, HCl, Al, FeCl3, CuSO4
D. NaNO3, Cu, H3PO4, N2O5, CuO


3. (0,5 đ): Cho các cặp chất sau: 
	1) H2SO4 và KHCO3  
	2) K2CO3và Na2SO4
	3) MgCO3và HCl
	4) Ba(OH)2và K2CO3         


Hãy cho biết các cặp cặp chất nào  tác dụng được với nhau:
	A. 1,3,4
	B. 2,3,4
	C. 1,2,3
	D. 1, 2,4


4. Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau tạo thành muối và nước?

A. Mg và H2SO4                                                     B. MgO và H2SO4        

C. Mg(NO3)2 và NaOH                                          D. MgCl2 và NaOH

5. Dùng dung dịch nào sau đây để  làm sạch Ag có lẫn Al, Fe, Cu ở dạng bột?

A. H2SO4 loãng                B. FeCl3               C. CuSO4                    D. AgNO3
6. Dùng thuèc thö nào sau ®©y cã thÓ ph©n biÖt ®­îc H2SO4, NaCl, Na2SO4, Ba(OH)2
	A. AgNO3  



B. Phenolphtalein
	C. Qui tÝm    


D. BaCl2


II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm):

Câu 1. (2,0 điểm) Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy biến đổi hóa học theo sơ đồ  sau.
Fe(NO3)2 
[image: image1.wmf](1)

¾¾®

Fe(OH)2 
[image: image2.wmf](2)

¾¾®

FeCl2 
[image: image3.wmf](3)

¾¾®

FeCl3 
[image: image4.wmf](4)

¾¾®

Fe(OH)3 
Câu 2. ( 2,0 điểm) Có bốn dung dịch đựng trong bốn ống nghiệm riêng biệt là NaOH, HCl, NaNO3, NaCl. Hãy nêu phương pháp hóa học để phân biệt bốn dung dịch này. Viết các phương trình hóa học( nếu có) để minh họa.
Câu 3. ( 3,0 điểm) Cho 23,2 gam hỗn hợp Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 11,2(lít) H2 (đktc).

a. Viết phương trình phản ứng.

b. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

                                             (Mg = 24; Fe = 56)

----Hết-----
(Lưu ý: Học sinh không làm bài thi vào đề)
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	                                             Phần I: Trắc nghiệm ( 3,0 điểm)
	BIỂU ĐIỂM

	Trắc nhiệm khách quan
	1-B, 2- C, 3-A, 4-B, 5-D, 6- C
	0,5 x 6 = 3,0 điểm

	                                               PHẦN II: Tự luận ( 7,0 điểm)

	Câu 1
2,0 điểm
	(1)  Fe(NO3)2   + 2NaOH  
[image: image5.wmf]®

Fe(OH)2(    +   2NaNO3
(2)  Fe(OH)2   + 2HCl
[image: image6.wmf]®

 FeCl2  +  2H2O
[image: image7.wmf]
(3)  2FeCl2   + Cl​2   
[image: image8.wmf]0

t

¾¾®

 2FeCl3   

(4)  FeCl3  + 3NaOH  
[image: image9.wmf]®

   Fe(OH)3(   +    3NaCl
· Học sinh sử dụng phương trình hóa học khác đúng vẫn đạt điểm tối đa. Nếu viết được nhưng không cân bằng hoặc thiếu điều kiện thì được 0,25 điểm cho mỗi phương trình
	 0,5x 4 = 2,0đ


	Câu 2
2,0 điểm
	- Nhúng quì tím vào bốn ống nghiệm
+ Nếu quì tím chuyển thành màu xanh là  NaOH

+ Nếu quì tím chuyển thành màu đỏ là HCl
- Cho dung dịch AgNO3 vào hai ống nghiệm không làm đổi màu quì tím.

+ Ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa trắng là NaCl
+ Ống nghiệm không có hiện tượng là NaNO3
       Phương trình: NaCl  +  AgNO3  
[image: image10.wmf]®

  NaNO3   + AgCl
	    0,25 đ

    0,25 đ

    0,25 đ

    0,25 đ

    0,25 đ

    0,25 đ

      0,5 đ

	Câu 3
3,0 điểm
	a/ PTHH     Mg  +  2HCl  
[image: image11.wmf]®

 MgCl2 +  H2(  (1)
                   a mol                                    a mol

                    Fe   +  2HCl  
[image: image12.wmf]®

  FeCl2 +  H2(    (2)

                    b mol                                   b mol

b/  Số mol của Khí H2:  n
[image: image13.wmf]2

H

 =  
[image: image14.wmf]11,2

22,4

 = 0,5 mol

           Theo (1) và (2), ta có:  a + b = 0,5
            Theo đề bài:                24a + 56b = 23,2
Giải hệ phương trình, ta có: a = 0,15;  b = 0,35

             mMg =  0,15 x 24 = 3,6 g

             mFe = 0,35 x 56 = 19,6 g

  ( Học sinh giải cách khác đúng vẫn đạt điểm tối đa)                          
	    0,5 đ

   0,5 đ

   0,5 đ 

 0,25 đ 

 0,25 đ

    0,5 đ

    0,5 đ                

	    
	Tổng
	     10,0đ


* Chú ý: Học sinh có thể làm nhiều cách khác nhau nếu đúng vẫn cho điểm tối đa
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